
 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm): GV kiểm tra theo hướng dẫn kiểm tra đọc thành tiếng. 

II. Đọc hiểu (7 điểm)  

Chuyện kể về những chú chó ở Trường Sa 

        Đảo Đá Lát ở Trường Sa có tổng số... 5 "anh" chó. Ban đầu một chiến sĩ về đất 

liền nghỉ phép mang ra một chú chó con. Chú chó ấy thành tài sản của cả đảo. Cứ 

ngỡ, ở môi trường mới nó không thích nghi được, ai dè nó sống khoẻ, không bệnh tật. 

Chó sống trên đảo khôn ngoan và có kỷ cương, nề nếp đến giật mình: một chú chó 

đang hóng hớt làm quen với khách lạ, khi nghe tiếng quát liền ngoan ngoãn cúp đuôi 

về chỗ ở, không dám bén mảng ra ngoài. 

       Chó nuôi trên đảo chủ yếu là chó nhà mang từ đất liền, giống chó thóc, nhỏ bé 

nhưng khôn ngoan, lanh lợi. Nhiều chú chó nghịch ngợm và liều lĩnh, nhảy xuống 

biển bơi oàm oạp, và cũng biết cùng anh em chiến sĩ đi lùa cá, bắt cá ở vùng biển cạn 

gần nhà kiên cố.  

       Vài chú chó choai có lông màu khoang, tinh nghịch như một anh thanh niên 

mới lớn, sán vào lòng khách, có chú hiếu động ngoạm hẳn một chiếc dép có hơi 

người lạ ra một góc khuất nằm... gặm chơi. Bị phát hiện, chú nhảy ùm xuống biển 

bơi một dạo, rồi lại tí tởn vào bờ, lại sán vào chỗ đông người, rũ bộ lông ẩm ướt 

làm nước biển bắn ra tứ phía. Khi màn “chào hỏi” đã kết thúc, lũ chó lại lục tục đi 

tắm nắng…Những chú chó được nuôi trên đảo không kém phần thân thương, bởi 

một lẽ, giữa mênh mông trời nước, bất cứ điều gì gắn với đất liền, cũng trở thành 

cầu nối khiến Trường Sa bớt xa xôi. 

                                                                                                     Theo Kiên Trung 

Dựa vào bài đọc, khoanh vào ý đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu dưới đây. 

Câu 1. (0,5 điểm) Những chú chó được miêu tả trong bài văn trên sống ở đâu? 

A. Ở nhà       B. Trên đất liền    C. Đảo Trường Sa       D. Đảo Hoàng Sa  

Câu 2. (0,5 điểm) Những chú chó ở trên đảo có kỉ luật như thế nào?             

A. Khôn ngoan, kỉ cương, có nề nếp     

B. Nghịch ngợm, không tuân theo lời ai 

C. Khôn ngoan, luôn làm theo ý mình     

D. Nghịch ngợm, luôn làm theo ý mình 
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Câu 3. (0,5 điểm) Khi đang hóng hớt với khách lạ, nghe tiếng quát, những chú chó 

phản ứng thế nào?        

A. Tiếp tục vui đùa, hóng hớt với khách lạ 

B. Cúp đuôi về chỗ ở, không dám bén bảng ra ngoài 

C. Chạy ra chỗ khác 

D. Cúp đuôi về chỗ ở, một lúc lại ra hóng hớt với khách 

Câu 4. (0,5 điểm) Những chú chó trên đảo có những khả năng đặc biệt nào?    

A. Tha dép của khách                  

B. Nhảy xuống biển bơi 

C. Bơi ở dưới biển, lùa cá, bắt cá 

D. Liều lĩnh, nhảy xuống biển bơi 

Câu 5. (1 điểm) Bài văn giúp em hiểu điều gì? Viết câu trả lời của em. 

…………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………............ 

Câu 6. (0,5 điểm) Trong bài có 2 dấu ngoặc kép được sử dụng. Tác dụng của các dấu 

ngoặc kép đó là: ( viết câu trả lời của em) 

……………………………………………………………………………………...... 

Câu 7. (0,5 điểm) Chuyển câu kể: “ Các chú chó cùng anh em chiến sĩ đi lùa cá, bắt 

cá ở vùng biển cạn gần nhà kiên cố.” thành câu khiến.  

…………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………........ 

Câu 8. (0,5  điểm) Các từ láy có trong đoạn 2 của bài là: 

A. 1 từ láy đó là: lanh lợi 

B. 2 từ láy đó là: lanh lợi, nghịch ngợm  

C. 3 từ láy đó là: lanh lợi, nghịch ngợm, liều lĩnh, 

D. 4 từ láy đó là: lanh lợi, nghịch ngợm, liều lĩnh, oàm oạp  

Câu 9. (1 điểm) Xác định danh từ (DT), động từ ( ĐT), tính từ (TT) cho các từ được 

gạch chân dưới đây:        

Có chú hiếu động ngoạm hẳn một chiếc dép có hơi người lạ ra một góc khuất  

 

nằm...gặm chơi.  

 

Câu 10. (1 điểm) Xác định các thành phần (TN, CN, VN) có trong câu sau:   

 Khi màn “chào hỏi” đã kết thúc, lũ chó lại lục tục đi tắm nắng. 

Câu 11. (0,5 điểm) Hãy viết 1 câu cảm để khen ngợi các chú chó ở Trường Sa.  

……………………………………………………………………………………...... 

                                                                      

                                                                        CMHS                                                                                    

                                                                          ( Kí, ghi rõ họ tên )  

 

                                                                                             ……………………………. 



 

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

I. Viết chính tả (2 điểm – 15 phút) 

1. Nghe – viết:  

Chuyện kể về những chú chó ở Trường Sa 

 Bị phát hiện, chú nhảy ùm xuống biển bơi một dạo, rồi lại tí tởn vào bờ, lại 

sán vào chỗ đông người, rũ bộ lông ẩm ướt làm nước biển bắn ra tứ phía. Khi màn 

“chào hỏi” đã kết thúc, lũ chó lại lục tục đi tắm nắng…Những chú chó được nuôi 

trên đảo không kém phần thân thương, bởi một lẽ, giữa mênh mông trời nước, bất 

cứ điều gì gắn với đất liền, cũng trở thành cầu nối khiến Trường Sa bớt xa xôi.  

Theo Kiên Trung 

II. Tập làm văn (8 điểm – 40 phút) 

 Đề bài: Hãy tả một con vật mà em yêu thích hoặc gắn bó với em. 
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